
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

C45K đường Nguyễn Chí Thanh, Khu phố Bình Phước, Phường Bình Nhâm, Thành 
phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

26/01/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH LEGIACO VIỆT NAM

3703187678

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH LEGIACO VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: LEGIACO VIET NAM COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: LEGIACO VIET NAM CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0978 308 441
Email:

Fax:
Website:
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8.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511

2. Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống) 4512

3. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác

4530

4. Bán mô tô, xe máy 4541

5. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy 4543

6. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

7. Bán buôn thực phẩm 4632

8. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

9. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

10. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

11. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

12. Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục) 1392

13. Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu 1399

14. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410(Chính)

15. Thuộc, sơ chế da; sơ chế và nhuộm da lông thú 1511

16. Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm 1512

17. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

18. In ấn 1811

19. Dịch vụ liên quan đến in 1812

20. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

21. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

22. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

23. Bốc xếp hàng hóa 5224

24. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu 3290

25. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

26. Thu gom rác thải không độc hại 3811

27. Thu gom rác thải độc hại 3812

28. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại 3821

29. Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại 3822

30. Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác 3900

31. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường và điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh 
có điều kiện

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 038091040622

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn 4, Xã Quảng Hùng, Thành phố Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn 4, Xã Quảng Hùng, Thành phố Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt 
Nam

LÊ TRỌNG GIANG Nam
24/06/1991 Kinh Việt Nam

20/08/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       038091040622
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn 4, Xã Quảng Hùng, Thành phố Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn 4, Xã Quảng Hùng, Thành phố Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt 
Nam

Họ và tên:   LÊ TRỌNG GIANG Nam

24/06/1991 Kinh Việt Nam

20/08/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Chủ tịch công ty kiêm giám đốcChức danh:
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